
TRƯỜNG TCN NẤU ĂN - NVDL VÀ THỜI TRANG HÀ NỘI

                                PHÒNG ĐÀO TẠO

1 Hoàng Khánh An Nam 12/7/2006 Số 22 Làng Thành Công, Ba Đình , Hà Nội 0934571977

2 Đào Quang Anh Nam 12/10/2006
Số 38 Thịnh Yên, Phố Huế, Hai Bà Trưng, Hà 

Nội
0903319807

3 Lê Duy Anh Nam 23/9/2006
Xóm 4, Hữu Vĩnh, Hồng Quang, Ứng Hòa, Hà 

Nội
0984091284

4 Trịnh Phan Anh Nam 10/10/2006
55 A Bà Triệu, Phường Hàng Bài, Quận Hoàn 

Kiếm, Hà Nội
0903248919

5 Vũ Tú Anh Nữ 16/01/2005 Tổ 39 Mai Động, Hoàng Mai, Hà Nội 0383058402

6 Nguyễn Lê Khánh Chi Nữ 16/5/2006
25 ngõ 8 Phố Hoa Lư, Phường Lê Đại Hành, 

quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
0868614812

7 Cáp Trọng Đức Nam 17/6/2006 Phường Bồ Đê, Quận Long Biên, Hà Nội 0904018090

102 nhà N5 TT Bộ đội biên phòng, Bạch Đằng, 
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8 Trần Đức Duy Nam 27/3/2006
102 nhà N5 TT Bộ đội biên phòng, Bạch Đằng, 

Hai Bà Trưng, Hà Nội
0917238658

9 Lê Huy Hải Nam 20/6/2006
132 Mai Hắc Đế, phường Lê Đại Hành, Quận 

Hai Bà Trưng
0946468644

10 Nguyễn Quang Hải Nam '09/8/2006
129A Linh Quang, Phường Văn Chương, quận 

Đống Đa, Hà Nội
0983243873

11 Phùng Trịnh Thái Hòa Nam 28/6/2006 Tổ 1 , Quận Long Biên, Hà Nội 0982198086

12 Hoàng Mạnh Hùng Nam 16/6/2006 Tổ 12 Cụm 3 Tứ Liên, Tây Hồ, Hà Nội 0569185280

13 Đặng Nam Khánh Nam 05/5/2006
12 ngõ 20 Lê Thanh Nghị, Phường Cầu Dền, 

Hai Bà Trưng, Hà Nôi
0986040203

14 Lê Gia Khánh Nam 28/4/2006 SN 12, tổ 16 Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội 0397593333

15 Phan Trung Kiên Nam 13/6/2006
33 NGõ 12 Trung Phụng, Trung Phụng, Đống 

Đa, Hà Nội
0963612472

16 Vũ Phương Linh Nữ 04/8/2006
Số 5b Nguyễn Công Trứ, Phường Đông Mác, 

Hai Bà Trưng, Hà Nội
0936411318

17 Hoàng Hải Nam Nam 29/5/2006
Nhà E3, P204 , TT Phương Mai, Quận Đống 

Đa, Hà Nội
0986414624

18 Nghiêm Nhật Nam Nam 26/9/2006
Tổ 17 , ngõ 105 ngõ Lệnh Cư, Phường Thổ 

Quan, quận Đống Đa, Hà Nội
0904039933

19 Hoàng Xuân Nguyên Nữ 11/12/2006 Tổ 4, Phường Phú Xá , Thái Nguyên 0987253045

20 Đào Nguyễn Yến Nhi Nữ 22/11/2006
Số nhà 14, tổ dân phố 6, Phường Thanh Nhàn, 

quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
0352039282

21 Trần Yến Nhi Nữ 15/3/2006
264 Ngõ Chợ Khâm Thiên, Phường Phương 

Liên, Quận Đống Đa, Hà Nội
0338319035



22 Nguyễn Hoàng Anh Quân Nam 16/6/2006
91 Nguyễn Chí Thanh, Láng Hạ, Đống Đa, Hà 

Nội
0913458248

23 Nguyễn Đình Nhật Quang Nam 14/8/2006 Tổ 37 Phường Ngọc Thụy,  Long Biên, Hà Nội 0946289818

24 Ngô Thị Quỳnh Nữ 12/9/2005
63 ngõ 318  Đê La Thành,  Ô Chợ Dừa,  Đống 

Đa, Hà Nội
0971285087

25 Ngô Ngọc Thanh Thảo Nữ 05/9/2006 Phường Khâm Thiên, Hà Nội 0964221336

26 Đào Tự Trọng Nam 14/10/2006
25 Triệu Việt Vương, Bùi Thị Xuân, Quân Hai 

Bà Trưng, Hà Nội
0932292727

27 Dương Anh Tuấn Nam 09/10/2006
74 ngõ Văn Chương, Văn Chương, quận Đống 

Đa, Hà Nội
0912618598

28 Nguyễn Thanh Vân Nữ 20/01/2006
Số 4 ngõ Chùa Mỹ Quang, Trung Phụng, Đống 

Đa, Hà Nội
0936358897

29 Kiều Hà Vi Nữ 02/11/2006
Số 23 ngách 53 ngõ Văn Hương, Hàng Bột, 

Đống Đa, Hà Nội
0904260964

30 Trần Lê Việt Nam 09/9/2006
193C Bà Triệu, Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, 

Hà Nội
0904826168

31 Nguyễn Quang Vinh Nam 17/12/2005
Tổ dân phố số 3 Trung Văn, Quận Nam Từ 

Liêm, Hà Nội
0902264677

32 Đào Nguyễn Yến Vy Nữ 22/11/2006
Số nhà 14, tổ dân phố 6,  Thanh Nhàn,  Hai Bà 

Trưng, Hà Nội
0352039282

       Người tổng hợp

            Hà Nội, ngày 5  tháng 9 năm 2021

        Lê Thị Hồng Vân
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